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TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG 

 

ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 3 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

 Môn: NGỮ VĂN 

(Hướng dẫn chấm gồm có 04 trang) 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 1 Đoạn trích được viết theo thể thơ: Tự do 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm. 

- Học sinh trả lời không như đáp án/không trả lời: 0 điểm. 

0.5 

2 Những cách mà người mẹ trong đoạn thơ đã làm để nạp tài khoản 

tinh thần cho đứa con của mình: 

- Hằng ngày, qua truyện, tranh ảnh 

- Mẹ chú ý diễn tả về cuộc sống xung quanh 

- Hằng tuần, đưa con đến với thiên nhiên, nhà hát, rạp chiếu phim 

 Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời được 2-3 ý: 0,5 điểm. 

- Học sinh trả lời được 01 ý: 0,25 điểm. 

0.5 

3 Nội dung hai dòng thơ:  

   Tính tuổi, đếm những mùa xuân 

   Ngân hàng tinh thần dồi dào chúng ta sống nhiều vượt qua hữu hạn 

- Tính tuổi, đếm những mùa xuân: Mỗi mùa xuân trôi qua là một tuổi, tuổi 

đời của mỗi người được tính bằng năm tháng, bằng thời gian hữu hạn. 

- Ngân hàng tinh thần dồi dào chúng ta sống nhiều vượt qua hữu hạn: Có 

một đời sống tinh thần dồi dào, phong phú, con người như được sống 

“nhiều” hơn, vượt khỏi sự hữu hạn của thời gian, của năm tháng cuộc đời. 

- Từ đó, hai dòng thơ khẳng định, đề cao ý nghĩa của những giá trị tinh thần 

đối với cuộc đời của mỗi người. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm. 

- Học sinh trả lời được 2 trong 3 ý: 0,75 điểm.  

- Học sinh chỉ trả lời được 1 trong 3 ý: 0,5 điểm 

1.0 

 

 

4 

 

Nhận xét về lời nhắn nhủ của người mẹ ở ba dòng cuối của đoạn thơ: 

- Lời nhắn nhủ của người mẹ thể hiện sự khẳng định, trân trọng, đề cao 

những giá trị tinh thần, sự phát triển bền vững, hướng tới những tình cảm 

tốt đẹp, nhân văn dành cho thiên nhiên, đồng loại, muôn loài…  

- Lời nhắn nhủ còn cho thấy ý thức trách nhiệm sâu sắc với cộng 

đồng, trái đất và thế hệ mai sau. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm. 

- Học sinh trả lời được 1 trong 2 ý: 0,5 điểm.  

0.5 

 

 

0.5 

 

 

 

II  LÀM VĂN 7.0 

 1    Từ nội dung đoạn trích trong phần Đọc hiểu, viết một đoạn văn 2.0 
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Phần Câu Nội dung Điểm 

 (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sự cần thiết của việc vun 

đắp những giá trị tinh thần trong cuộc sống. 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn  

- Viết một đoạn văn dung lượng khoảng 200 chữ.  

- Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách thức diễn dịch, qui nạp, 

tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành. 

0.25  

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Sự cần thiết của việc vun đắp 

những giá trị tinh thần trong cuộc sống. 
0.25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

  Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị 

luận; có thể triển khai theo nhiều cách, song cần đảm bảo các ý chính:  

- Vun đắp những giá trị tinh thần là một nhu cầu không thể thiếu, mang 

đến cho mỗi người một cuộc sống phong phú, ý nghĩa, nhiều màu sắc. 

- Giúp con người đạt tới sự cân bằng, không bị thiên lệch, sa đà vào 

những nhu cầu về vật chất, hướng tới những tình cảm tốt đẹp, nhân văn.   

- Mỗi cá nhân biết vun đắp cho đời sống tinh thần của mình dồi dào, 

phong phú sẽ góp phần tạo nên một xã hội bình ổn, hài hòa, bền vững.  

 

0.75  

 

 

 

 

 

 

 

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu  

Đảm bảo đúng chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.  

0.25 

e. Sáng tạo 

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.    

0.5 

 2 
Phân tích diễn biến tâm trạng và hành động của nhân vật Mị 

trong đoạn văn trích từ tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài 

5.0 

  

a.Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 

 Mở bài giới thiệu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề,  Kết bài khái 

quát  được vấn đề.     

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Phân tích diễn biến tâm trạng và hành động của nhân vật Mị. 

0.25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, song cần đảm bảo các ý chính: 

 

c.1. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, đoạn trích - vấn đề 

- Tô Hoài là nhà văn xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại. 

- Vợ chồng A Phủ (1952) in trong tập Truyện Tây Bắc, là tác phẩm tiêu biểu 

của ông viết về người nông dân miền núi trước Cách mạng tháng Tám.  

- Đoạn trích tập trung miêu tả diễn biến tâm trạng và hành động của 

nhân vật Mị trong đêm mùa đông cắt dây trói cứu A Phủ. 

Hướng dẫn chấm: 

Học sinh giới thiệu được 1 trong 3 ý tác giả/tác phẩm/đoạn trích: 0,25 điểm. 

0.5 

c2. Phân tích diễn biến tâm trạng và hành động của nhân vật Mị 

trong đoạn trích   

 

* Vị trí đoạn trích 

- Đoạn trích nằm ở cuối phần truyện kể về cuộc đời làm dâu, làm người 

ở gạt nợ nhà thống lí Pá Tra của Mị và A Phủ trên đất Hồng Ngài.   

0.5 
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Phần Câu Nội dung Điểm 

- Mùa đông năm ấy, vì để hổ bắt mất một con bò, A Phủ bị thống lí Pá 

Tra trói đứng vào cột.  Đã mấy đêm, khi thức sưởi lửa, trước cảnh tượng 

đó, Mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay. Với Mị, nếu A Phủ là cái xác 

chết đứng đấy, cũng thế thôi. Đoạn trích miêu tả diễn biến tâm trạng và 

hành động của Mị sau đó. 

*Diễn biến tâm trạng và hành động của Mị 

- Cảm xúc của một người đồng cảnh: 

  Khi trông thấy dòng nước mắt tuyệt vọng của A Phủ, Mị chợt nhớ 

lại đêm năm trước A Sử trói Mị, Mị cũng phải trói đứng như vậy, 

nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống mà không lau đi được.  

- Từ sự đồng cảnh, trong Mị đã xuất hiện sự đồng cảm với A Phủ:  

+ Mị đau đớn, thương mình và những người cùng cảnh ngộ (A Phủ,   

người đàn bà ngày trước cũng ở cái nhà này, cũng như Mị, đều bị 

trói đứng đến chết).                                                                                                                                                                                                                                                                                      

+ Mị nhận ra bản chất của cha con thống lí Pá Tra (Chúng nó thật 

độc ác)  

+ Xót xa trước tình cảnh đau đớn tuyệt vọng của A Phủ (Cơ chừng 

này chỉ đêm mai là người kia chết...) 

 + Thấm thía thân phận mình (Ta là thân đàn bà...) 

 +  Mị nghĩ  thương cho A Phủ  (Người kia việc gì mà phải chết thế. 

A Phủ...) 

- Tình thương người đã thắng nỗi sợ hãi trong Mị: 

 + Mị nhớ lại đời mình, tưởng tượng A Phủ trốn thoát, Mị sẽ bị trói 

thay vào đấy, phải chết trên cái cọc ấy - Nghĩ thế, làm sao Mị cũng 

không thấy sợ...  

 + Đỉnh điểm của lòng thương người ấy là hành động táo bạo, dứt 

khoát: Mị rút dao, cắt nút dây mây, gỡ hết dây trói ở người A Phủ. 

-Mị chạy trốn cùng A Phủ:  

 + Mị hốt hoảng, nghẹn lời, đứng lặng trong bóng tối 

 + Vụt chạy ra, băng đi, đuổi kịp A Phủ, nói : A Phủ cho tôi đi. Ở đây 

thì chết mất.  

   Nỗi sợ hãi cố hữu của con người nô lệ đã trở lại, nhưng rồi sự ý 

thức rõ ràng về tình cảnh, thân phận của mình đã thúc đẩy Mị nhanh 

chóng có hành động táo bạo, quyết liệt tiếp theo hành động cứu 

người, đó là tự giải phóng mình. 

-Nghệ thuật: (Có thể kết hợp trong phần phân tích trên) 

 + Miêu tả tâm lí sắc sảo, tinh tế, thuyết phục thể hiện qua diễn biến tâm 

trạng, hành động của nhân vật phù hợp với qui luật tâm lí con người. 

 + Cách thuật, kể hấp dẫn, tình tiết kịch tính. 

 + Ngôn ngữ trần thuật phong phú, sống động, biểu cảm.  

Hướng dẫn chấm: 

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm 

 

0.25 
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Phần Câu Nội dung Điểm 

- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 2,25 điểm  - 1,25 điểm. 

- Trình bày chung chung, chưa rõ: 1,0 điểm - 0,25 điểm 

c3. Đánh giá chung 

- Diễn biến tâm trạng và hành động của Mị trong đoạn trích đã cho thấy 

sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của nhân vật, tạo nên bước ngoặt thay đổi 

cuộc đời - tiêu biểu cho vẻ đẹp của người phụ nữ nông dân miền núi, 

người lao động Việt Nam nói chung. 

- Đoạn trích đặc sắc, góp phần tạo nên giá trị hiện thực và giá trị nhân 

đạo của tác phẩm, thể hiện tài năng độc đáo của nhà văn.  

Hướng dẫn chấm:. 

- Đáp ứng được 02 yêu cầu: 0,5 điểm. 

- Đáp ứng được 01 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0.5 

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt. (Sai 05 lỗi trở 

lên trừ  0.25 điểm) 

0.25 

e. Sáng tạo 

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.  

0.25 

TỔNG ĐIỂM: 10.0 

(Bài thi được lấy điểm đến 0.25; không làm tròn điểm) 

 

 

-----------------------Hết----------------------- 


